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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm   á  - C ủ  ọ     ê   ò : Bà Nguyễn Thị Hương Liên 

Cá  Hộ    ẩm   â  dâ : 1. Ông Nguyễn Gia Khải 

                                         2. Đinh Thế Cần 

          - Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Thu - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

          - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tham 

gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Lan Hư ng - Kiểm sát viên. 

          Ngày 19 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, 

tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 130/2023/TLST-HNGĐ 

ngày 13 tháng 6 năm 2023 v  tranh ch p ly hôn và nuôi con chung, theo quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 68/2023/QĐXXST-HNGĐ ngày 22 tháng 8 năm 2023 và 

quyết định hoãn phiên tòa số 42/2023/QĐST-HNGĐ ngày 07 tháng 9 năm 2023, giữa 

các đương sự:  

1. Ng  ê  đ  : Chị Lý Phƣơng L, sinh năm 1996. 

2. Bị đ  : Anh Đoàn Đức Ứ, sinh năm 1985.  

Cùng cư trú: Tổ 6, thị tr n A, huyện Q, tỉnh Thái Bình. 

 (Tạ     ê   ò    ị         g    ó mặ , anh Đ    Đứ  Ứ    g mặ      g 

 ó    d   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Tại đơn khởi kiện, trong bản tự khai và tại phiên tòa, nguyên đơn là chị Lý 

Phương L trình bày: Chị và anh Đoàn Đức Ứ tự nguyện tìm hiểu, đăng ký kết hôn 

tại  y ban nhân dân thị tr n A, huyện Q, tỉnh Thái Bình ngày 16/3/2019. V  ch ng 
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chung sống hòa thuận đến cuối năm 2019 thì mâu thu n, v  ch ng thường xuyên cãi vã, 

cuộc sống không có hạnh phúc, nguyên nhân do tính tình không h p, không tìm đư c 

tiếng nói chung. Đầu năm 2022 mâu thu n căng thẳng, anh chị đã thống nh t ly hôn làm 

đơn gửi Tòa án, sau đó xin rút đơn v  đoàn tụ, cho nhau cơ hội để cùng nhau nuôi dưỡng 

con chung, song mâu thu n không đư c giải quyết mà còn trầm trọng hơn. Anh Ứ đi làm 

tự do tại tỉnh Nam Định, chị đi làm tại thành phố Thái Bình, không ai quan tâm đến ai. 

Nay chị th y v  ch ng không còn tình cảm, mục đích hôn nhân không đạt đư c, chị xin 

đư c ly hôn anh Ứ. Chị đã liên hệ bằng điện thoại nói chuyện v i Anh Ứ v  việc xin ly 

hôn, nhưng anh Ứ nói tùy chị giải quyết, anh không v  tham gia tố tụng. 

Chị L khai, v  ch ng có một con chung là Đoàn Lý Thiên H, sinh ngày 

15/7/2019, hiện con chung đang ở cùng Anh Ứ và bố mẹ anh Ứ, hàng tuần chị v n 

v  thăm con. Chị xin đư c nuôi dưỡng con chung và không yêu cầu Anh Ứ c p 

dưỡng cho con, trường h p Anh Ứ xin nuôi dưỡng con chung chị cũng nh t trí. Tại 

phiên tòa, chị xin nhường quy n nuôi dưỡng con chung cho Anh Ứ và tự nguyện 

c p dưỡng hằng tháng nuôi dưỡng con chung là 1.500.000 đ ng/tháng. 

V  tài sản chung: Chị khai v  ch ng không có tài sản chung, chị không yêu 

cầu giải quyết. 

Đối v i bị đơn là anh Đoàn Đức Ứ: Tòa án đã triệu tập nhi u lần nhưng Anh Ứ 

v ng m t không có lý do, Tòa án đã giao Thông báo v  việc thụ lý vụ án và các văn bản tố 

tụng cho gia đình anh Ứ,  

Kết quả xác minh v i gia đình Anh Ứ và tổ trưởng tổ dân phố số 6, thị tr n A, 

huyện Q đư c cung c p: Anh Ứ có hộ khẩu thường trú và sinh sống cùng gia đình bố 

mẹ đ  ở thị tr n A, huyện Q. Anh Ứ đi làm ăn tự do ở tỉnh Nam Định, thời gian gần đây 

chuyển đi nơi khác nhưng gia đình không biết địa chỉ. Anh Ứ v n thường xuyên v  nhà 

nhưng thường tránh v  cùng ngày v i chị L, hằng tháng anh v n đưa ti n cho bố mẹ anh 

để nuôi con giúp. Anh Ứ biết việc chị L xin ly hôn nhưng không bày tỏ quan điểm v  

quan hệ hôn nhân, chỉ nói v i gia đình có nguyện vọng xin đư c nuôi dưỡng con chung, 

không có ý kiến gì v  việc c p dưỡng nuôi con. Gia đình nhận trách nhiệm giao các văn 

bản tố tụng của Tòa án cho anh Ứ, nhưng Anh Ứ v n không có m t tại Tòa án để tham 

gia tố tụng. 

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình 

v  giải quyết vụ án: 

V  tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội đ ng xét xử, Thư ký 

phiên tòa và việc ch p hành pháp luật của nguyên đơn đ u tuân thủ đúng quy định của 
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Bộ luật Tố tụng dân sự bị đơn không ch p hành theo quy định tại Đi u 70 và Đi u 72 

của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

V  nội dung: Đ  nghị Hội đ ng xét xử căn cứ vào các đi u 51, 56, 81, 82, 83, 110, 

116 và Đi u 117 của Luật Hôn nhân và gia đình xử cho chị Lý Phương L đư c ly hôn 

anh Đoàn Đức Ứ; giao con chung Đoàn Lý Thiên H, sinh ngày 15/7/2019 cho Anh Ứ 

trực tiếp nuôi dưỡng, ch p nhận việc chị L tự nguyện c p dưỡng hằng tháng nuôi dưỡng 

con chung cùng Anh Ứ 1.500.000 đ ng/tháng; chị L khai v  ch ng không có tài sản 

chung, Anh Ứ v ng m t nên không đ t ra giải quyết v  phân chia tài sản; chị L phải chịu 

án phí ly hôn sơ thẩm và án phí c p dưỡng nuôi con theo quy định của pháp luật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã đư c xem xét, kiểm tra tại phiên tòa và 

kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định 

[1] V  tố tụng: Chị Lý Phương L khởi kiện xin ly hôn anh Đoàn Đức Ứ có nơi 

cư trú tại thị tr n A, huyện Q, tỉnh Thái Bình, căn cứ các đi u 28, 35 và Đi u 39 Bộ 

luật Tố tụng dân sự, thẩm quy n giải quyết vụ án thuộc Tòa án nhân dân huyện 

Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình; bị đơn là anh Đoàn Đức Ứ đã đư c Tòa án triệu tập h p 

lệ lần thứ hai nhưng v n v ng m t, căn cứ khoản 2 Đi u 227; khoản 3 Đi u 228 Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình tiến hành xét 

xử vụ án.  

[2] V  nội dung vụ án:  

V  hôn nhân: Quan hệ hôn nhân giữa chị Lý Phương L và anh Đoàn Đức Ứ 

xây dựng trên cơ sở tự nguyện, đư c  y ban nhân dân xã thị tr n A, huyện Q, tỉnh 

Thái Bình c p gi y chứng nhận kết hôn số 22 (3/2019) ngày 16/3/2019 là hôn nhân 

h p pháp. Theo trình bày của chị L và kết quả xác minh cho th y, do tính tình 

không h p, b t đ ng quan điểm sống d n đến v  ch ng mâu thu n. Đầu năm 2022 

anh chị đã làm đơn xin ly hôn gửi Tòa án nhân dân huyện Quỳnh Phụ, sau đó vì 

con còn nhỏ nên đã rút đơn v  đoàn tụ nhưng quan hệ v  ch ng không đư c cải 

thiện, mỗi người đi làm một nơi, không ai quan tâm đến ai. Nay chị L xin ly hôn, 

Anh Ứ biết nhưng không v  Tòa án tham gia hòa giải, thông qua gia đình anh chỉ 

bày tỏ quan điểm xin đư c nuôi dưỡng con chung, đi u đó cho th y mâu thu n v  

ch ng đã trầm trọng, mục đích hôn nhân không đạt đư c, vì vậy cần xử ch p nhận yêu 

cầu xin ly hôn của chị L, xử cho chị L đư c ly hôn Anh Ứ là phù h p v i quy định tại Đi u 

56 của Luật Hôn nhân và gia đình.   
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V  con chung: Chị Lý Phương L và anh Đoàn Đức Ứ có một con chung. Xét 

th y Anh Ứ xin đư c nuôi con và chị L ch p nhận nhường quy n nuôi dưỡng con 

chung cho Anh Ứ là phù h p v i thực tế hiện con chung đang đư c Anh Ứ và gia 

đình Anh Ứ nuôi dưỡng, qua xác minh cho th y con chung của anh chị đư c Anh 

Ứ và gia đình chăm sóc chu đáo, phát triển bình thường. Xét việc chị L xin nhận 

trách nhiệm c p dưỡng hằng tháng nuôi con chung cùng Anh Ứ 1.500.000 

đ ng/tháng là hoàn toàn tự nguyện và không trái quy định của pháp luật; vì vậy cần 

ch p nhận yêu cầu của anh chị, giao con chung cho Anh Ứ trực tiếp nuôi dưỡng, 

chị L có trách nhiệm c p dưỡng hằng tháng nuôi dưỡng con chung 1.500.000 

đ ng/tháng là phù h p v i quy định tại các đi u 81, 82, 83, 110, 116 và Đi u 117 của 

Luật hôn nhân và gia đình.  

V  tài sản chung: Chị Lý Phương L khai v  ch ng không có tài sản chung, 

không yêu cầu giải quyết; quá trình giải quyết vụ án anh Đoàn Đức Ứ v ng m t, Tòa 

án không l y đư c lời khai của anh Ứ, do đó Hội đ ng xét xử không giải quyết v  tài sản. 

[3] V  án phí: Chị Lý Phương L phải chịu án phí ly hôn sơ thẩm và án phí c p 

dưỡng nuôi con theo quy định tại Đi u 147 của Bộ luật Tố tụng dân sự và Đi u 27 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  của  y ban Thường vụ 

Quốc Hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

[4] V  quy n kháng cáo: Chị Lý Phương L và anh Đoàn Đức Ứ có quy n 

kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật. 

Vì  á   ẽ   ê , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các đi u 56, 81, 82 và Đi u 83 của Luật Hôn nhân và gia đình, 

khoản 2 Đi u 227; khoản 3 Đi u 228; Đi u 147 Bộ luật Tố tụng dân sự và Đi u 27 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ 

Quốc hội quy định v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án. 

 1. V  hôn nhân: Xử cho chị Lý Phương L đư c ly hôn anh Đoàn Đức Ứ. 

 2. V  nuôi con chung: Giao cho anh Đoàn Đức Ứ trực tiếp nuôi dưỡng con 

chung Đoàn Lý Thiên H, sinh ngày 15/7/2019. 

V  c p dưỡng nuôi con: Ch p nhận việc chị Lý Phương L tự nguyện c p 

dưỡng hằng tháng nuôi dưỡng con chung cùng anh Đoàn Đức Ứ là 1.500.000đ (mộ  

   ệ   ăm   ăm  g ì  đồ g)/tháng, thời gian c p dưỡng cho con tính t  tháng 

9/2023 cho đến khi con 18 tuổi ho c có sự thay đổi theo quy định của pháp luật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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Chị Lý Phương L có quy n, ngh a vụ thăm nom con chung mà không ai đư c 

cản trở; anh Đoàn Đức Ứ có quy n yêu cầu thay đổi mức c p dưỡng nuôi con; hai 

bên có quy n yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định của pháp luật. 

3. V  chia tài sản: Không đ t ra giải quyết. 

4. V  án phí: Chị Lý Phương L phải chịu 300.000đ (ba t ăm  g ì  đồ g) án 

phí ly hôn sơ thẩm và 300.000 đ (b    ăm  g ì  đồ g) án phí c p dưỡng nuôi con. 

Chuyển số ti n 300.000đ (b    ăm  g ì  đồ g) chị L đã nộp tạm ứng án phí theo 

biên lai thu số 0005862 ngày 13 tháng 6 năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình thành ti n án phí ly hôn sơ thẩm. Chị L còn phải nộp 

300.000đ (b    ăm  g ì  đồ g) án phí c p dưỡng nuôi con. 

5. V  quy n kháng cáo: Chị Lý Phương L có quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày 

kể t  ngày tuyên án; anh Đoàn Đức Ứ có quy n kháng cáo trong hạn 15 ngày kể t  

ngày nhận tống đạt ho c niêm yết h p lệ bản án./.  
 

     

   Nơi nhận: 

- Các đương sự; 

- VKSND huyện Quỳnh Phụ; 

- Chi cục THADS huyện Quỳnh Phụ; 

- UBND thị tr n A, huyện Q; 

- Lưu h  sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 
Nguyễn Thị Hƣơng Liên 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


